
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THÁÌ BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: Z390 /QĐ-UBND Thái Bĩnh, ngày ỈO tháng 10 năm 2023

QỤYẾT ĐỊNH
về việc sửa đổi thòi hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực

Tố chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bố

sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyên địa
phươngnãm 20Ỉ9;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010^
về ỉdểm soát thủ tục hành chính', sô 92/20Ỉ7/NĐ-CP ìĩgày 07/8/2017 sửữ đôi, bô
sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chỉnh;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Vãn phòng
Chỉnh phủ hướng dẵn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định sổ 3Ỉ47/QĐ~BYT ngày 22/11/2022^ của Bộ trưởng Bộ Y
tế về việc công bổ thủ tục hành chỉnh trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc j^ạm
vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được sửa đôi, bô sung theo quy định tại Thông
tư so ỉỉ/2022/TT~BYT ngày 01/11/2022 của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Giám đéc Sở Y tế tại Tờ trình sô 196/TTr-SYT ngày
24/10/2023.

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi thời hạn giải ^uyết 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức

cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế (có Phụ ỉục kèm theo).
Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật

trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; xây dựng, ban hành quy trình
nội bộ, quy trình chi tiế^ quy trình điện tử các thủ tục hành chính phù hợp với
thời hạn giải quyết của các ứiủ tục hành chính tại Điêu 1 Quyêt định này và tô
chức triển khai, thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và các tồ chức,

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./.l
Nơi nhận: KT. CHỈ] [CH
- Như Điều 3; HHỎ CHÍ ICH
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;
- Chủ tịch, các PCT ƯBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm PV HCC tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; TT.i
- Lưu: VT, NCKS Văn Hoàn



N GIẢI QUYỂT 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
CHỨC CAN Bộ THUỘC THẨM QUYÈN

felẢI QUYÉT CỦA SỞ Y TẾ
nh Số ^190 /QĐ-ƯBND ngày ỉo tháng 10 năm 2023

của Chủ tịch UBND tỉnh Thải Bĩnh).

LĨNH Vực Tỏ CHỨC CÁN BỘ
1. Thủ tục: Bổ nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc

thẩm quyền của ủy ban nhan dân tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ưong
- Thời hạn giải quyết quy định tại Quyết định số 3147/QĐ-BYT ngày

22/11/2022 của Bọ Y te, Quyết định số 2170/QĐ-râND ngày 29/9/2023 của ủy
ban nhân dân tỉnh là: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Thời hạn sửa đổi là; 14 ngày, kể tò ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ.
2. Thủ tục: Miễn nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần

thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung
ương ;

- Thời hạn giải quyết quy định^ tại Quyết định số 3147/QĐ-BYT ngày
22/11/2022 của Bộ Y tể, Quyết định số 2170/QĐ-l^ND ngày 29/9/2023 của ủy
ban nhân dân tỉnh là: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hô sơ họp lệ.

- Thời hạn sửa đổi là: 07 ngày, kể từ ngày lứiận đủ hồ sơ họp lệ./.



UBND TỈNH THÁI BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỠYTÉ Đọc lập - Tự do - Hạnh phức

Số: 196 /TTr-SYT Thải Bĩnh, ngày 24 thảng 1 Onãm 2023

TÒ TRÌNH
về việc sửa đổi thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực

Tỗ chửc cán bộ thuộc quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái Bình

Kính gửi: ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về
kiểm soát ứiủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đôi, bô sung

một số điều cùa các nghị định liên quan đến kiểm soát ũ\ủ tục hành chítứi;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngàỵ 31/10/2017 của Bộ Trưởng, Chủ

nhiệm Văn phòng Chính phủ hưóiig dẫn nghiệp vụ Idêm soát ữiủ tục hành chừửi;
Căn cứ các Quyết định số 77/QĐ-UBĩro ngày 13 /01/2023 của Uy ban nhân dân

tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Thái Binh
năm 2023; Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 yề việc công bố Danh mục
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc thâm
quyền giải quyết của Sở Y tế Thái Bình;

Sở Y tế đã có vãn bản xin ý kiến các đơn vị liên quan thực hiện TTHC về việc
sửa đổi thời hạn giải quyết 02 (Hai) thủ tục hành chính lĩnh vụ*c Tô chức cán bộ thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở y tế Thái Bình, (có dự thảo Quyêt định và Phụ lục thủ
tục hành chỉnh kèm theo)

Sở Y tế kính trình ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết địrứi./.
!

Nơi nhận:
- Như kính gừi;
- Giám đốc, các phó giám đốc Sờ
- Lưu: VT,VP.

Phạm Quang Hòa



Phu lục

H CHÍNHILĨNH vực Tỏ CHỨC CÁN Bộ
OUYÈN GIẢI QUYỂT Sở Y tế thái bình

I

_  hành kèm theo Tờ trình số 196 /TTr-SYT
ngày 24 thảng 10 năm 2023 của Sở Y tê Thải Bình)
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Bồ nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm
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thành phố trực thuộc Trung ươhg (Mã 1.001523)
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thần thuộc tham quyền của ủy ban nhân dân tỉnh/
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NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
bình độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-ƯBND Thải Bình, ngày thảng nẵm 2023

QUYÉT ĐỊNH
VềA^^Sđổi thòi hạn giải quyet thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức cán bộ

thuộc quyền giải quyết của sỏ' Y tế trên địa bản tỉnh Thái Đình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phưong ngày 19 tháng 6 năm 20Ỉ5;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010mĐ-CP ngày 08 tháng ổ năm

2010 về kiểm soát thủ tục hành chỉnh; sô 92/20ỉ7/NĐ~CP ngày 07 tháng 8 nẫm
20ỉ 7 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đên ỉdêm soát thủ tục
hành chỉnh;

Căn cứ Thông tư số 02/2Ồ17/TT-VPCP ngày 31 thảng 10 năm^ 2017 của Bộ
trưởng Chủ nhiệm Vẫn phòng Chỉnh phủ hưởng dân nghiệp vụ vê ỉdêm soát thủ tục
hành chính;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-ƯBND ngày 13 /01/2023 của ủy ban nhân dân tình về
việc Ban hành Kế hoạch công tác ìdểm soát thủ tục hành chỉnh tình Thải Bình, năm 2023;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 196/TTr-SYT ngày 24 thảng
10 năm 2023;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đồi thời hạn giải quyết 02 (Hai) thủ tục hành chính lĩnh yực Tổ

chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quỵết của Sở Y tê tuứi Thái Bình tại Quyêt định
số 2170/QĐ-ƯBÌSÍD ngày 29/9/2023 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính
được sừa đồi, bổ sung ữong lĩnh vụ'c tổ chức cán bộ ứiuộc thẩm quyên giải quyêt của
Sở Y tế Thái Bình; (có Phụ ỉục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Icý.
Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liến quan chủ trì, phối hợp với các

cơ quan có liên quan xây dỊmg, ban hành quy trình nội bộ, quy ừình chi tiêt, quy trình
điện từ các thủ tục hành chính phù họp với tlaời hạn giải quyêt của các thủ tục hành
chính tại Điều 1 Quyết định này và tồ chức triển Idiai, thực hiện.

Điều 3. Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và các tồ
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./.

Noi nìtệii: KT. CHỦ TỊCH
- Như Điều 3; PHÓ CHỦ TỊCH
- Cục KSTTHC, VP Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT ƯBND tỉnh;
- Trung tâm PV Hành chính công tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh (file điện từ);
- Lu-u: VT, NCKSTT. Lại Văn Hoàn



Phụ lục

SỬA ĐỔI THỜI HẠN GIẢI QUYẾT 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH
Tổ CHỨC CÁN Bộ THUỘC THẢM QUYỂN GIẢI QUYỂT CỦA sở Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023
của ƯBND tỉnh Thải Bĩnh)

LĨNH Vực Tỏ CHỨC CÁN BỘ:
1. Thủ tục: Bổ nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc

thẩm quyền của ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ưong (Mã
1.001523)

- Thời hạn quy định tại Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 về việc
công bố Danli mục thu tục hành chínii được sửa đoi, bổ sung ừong lữứi vực tổ chức
cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Thái Bình là: 20 ngày kể tò ngày nhận
đủ hồ sơ họp lệ.

- Thời hạn sửa đổi là; 14 ngày, kể tò ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ.
2. Thủ tục: Miễn nhiệm giám định viên phá^ y và pháp y tâm thần thuộc

thẩm quyền của ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương (MS
1.001514)

- Thời hạn quy định tại Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 về việc
công bố Darửi mục thu tục hành chính được sửa đoi, bồ sung trong lữứi vực tổ chức
cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Thái Bình là: 10 ngày kể từ ngày nhận
đủ hồ sơ họp lệ.

- Thời hạn sửa đổi là; 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ.



UBND TÌNH THÁI BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ Tư PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô:1440 /STP-BTTP
V/v tham gia góp ý vào Dự thào Thái Bình, ngày 06 tháng 10 năm 2023

văn bản

Kính gửi: Sở y tế tỉnh Thái Bình.

Ngày 05 tháng 10 năm 2023, Sở Y tế có Văn bản số 1944/SYT-VP về
việc xin ý kiến xây dựng quy trình và cãt giảm thời gian thực hiện TTOC lĩnh
vực Tổ chức cán bộ; sau khi nghiên cứu dự thảo văn bản do Sở Y tê chủ trì
soạn thảo, Sở Tư pháp có một số ý kiến tham gia như sau:

1. Nhất trí với việc đề nghị cắt giảm (30%) thòd hạn giải quyết đối với
02 thủ tục hành chính nêu tại Dự thảo.

2. về Phụ lục Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời hạn giải quyết:
- Tại mục 1 cột "Tên TTHC sửa đổi": Đề nghị chỉnh sửa cụm từ "TW"

thành 'Trung ương".
- Tại cột thứ 3: Đề nghị chỉnh sửa cụm từ "QĐ 3178/QĐ-BYT" thành

"QĐ 3147/QĐ-BYT" đảm bảo đúng căn cứ pháp lý để sửa đổi, bổ sung thủ tục
hành chính quỵ định tại Quyết định số 3147/QĐ-BYT ngày 22/11/2022 của Bộ
trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tô chức cán bộ
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được sửa đôi, bô sung theo quy
định tại Thông tư số 1 l/2022/TT-BYT ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Bộ Y tế.

3. về Phụ lục Nội dung quy trình thực hiện, quy trình nội bộ, quy ừình
điện tử thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y Idioa:

- Nội dung ừong dự thảo đảm bảo theo nội dung cụ thể của từng thủ tục
hành chính quy định tại Phần II Phụ lục Quyết định số 3147/QĐ-BYT ngày
22/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế, tuy nhiên chưa thê hiện rõ ạuy trình nội bộ,
quy trình điện tử ừong việc giải quyết thủ tục hành chính; đông thời cụm từ
"lĩnh vực giám định y khoa" tại tiêu đê của Phụ lục chưa đúng theo cụm từ
"lĩnh vực tổ chức cán bộ" quy định tại Quyết định sổ 2170/QĐ-UBND ngày
29/9/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công bố Danh mục thủ
tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Y tế. Do đó, đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa nội dung
tiêu đề của Phụ lục và bổ sung nội dung về quy trình nội bộ, quy trình điện tử
trong giải quyết 02 thủ tục hành chính tại dự thảo.

- về thủ tục hành chính mã 1.001523:
+ Tên của thủ tục hành chính: Đề nghị chỉnh sửa cụm từ "TW" thành

"Trung ương". Quyết định số 3147/QĐ-BYT ngày 22/11/2022 của Bộ trưởng
Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tô chức cán bộ thuộc
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được sửa đồi, bổ sung theo quy định tại
Song tư số 1 l/2022/TT-BYT ngấy 01 tháng 11 nãm 2022 của Bộ Y tế.



+ Tại "Bước 1"; Đề nghị bổ sung từ "số" sau các cụm từ "Thông tư".
+ Tại mục "Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính": Đề nghị bổ sung

nội dung "Quyết định số 3147/QĐ-BYT ngày 22/11/2022 của Bộ trường Bộ Y
tế về viẹc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được sửa đổi, bổ sung theo quỵ định
tại Thông tư số 11/2022/TT-BYT ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Bộ Y tế".

+ Nội dung "Ban hành kèm theo^ Thông tư SỐ....../TT-BYT ngày
tháng năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế" tại Phụ lục số 1, Phụ lục số 2, Phụ
lục so 3: Đề nghị bổ sung cụ thể số hiệu, ngày tháng ban hành Thông tư.

- về thủ tục hành chính mã 1.001514: Tại mục "Căn cứ pháp lý của thủ
tục hành chính" đề nghị bổ sung nội dung "Quyết định số 3147/QĐ-BYT ngày
22/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính ừong
lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được
sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư số 11/2022/TT-BYT ngày 01
tháng 11 năm 2022 của Bộ Y tế".

Sở Tư pháp gửi Sở Y tế xem xét, tổng họp./.
Nơi nlìận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, BTTP.

KT. GIÁM ĐÒC
GIÁM ĐỐC

"ã:''
Nguyến Mạnh Dưong




